Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CẦN PHẢI BAN HÀNH TỪ 21/11/2013 ĐẾN HẾT THÁNG 3/2014
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ ST VB QĐCT
	TÊN LOẠI VĂN BẢN QĐCT


	TÌNH TRẠNG

HIỆN NAY
	GHI

CHÚ

	1. 
	
	
	
	1. 
	ĐÃ BAN HÀNH
	CHƯA BAN HÀNH
	

	1. 
	LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
	01/01/2009
	BKH&CN
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân
	
	
	Bỏ vì chưa cần thiết

	2. 
	LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
	01/01/2011
	BKH&CN
	2. Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
	x
	
	Có HL ngày 10/02/2014

	3. 
	LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
	01/01/2011
	NHNN


	3. Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
	
	x
	Đã có văn bản đề nghị rút

	4. 
	
	
	
	4. Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
	
	x
	Đã trình

	5. 
	LUẬT CƠ YẾU
	01/02/2012
	BQP
	5. Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
	x
	
	

	6. 
	
	
	BQP
	6. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu
	
	x
	Đang soạn thảo

	7. 
	
	
	BQP
	7.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
	
	x
	Đang thẩm định



	8. 

	PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG
	20/6/2012
	BTC
	8.  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điểu của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	
	x
	Đang soạn thảo

ngày 20/01/2014 VPCP có CV số 126/VPCP-TH thông báo cho lùi việc trình từ tháng 3 sang tháng 7/2014

	9. 
	NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	21/6/2012
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	10. 
	LUẬT LƯU TRỮ

	01/7/2012
	BNV và BGDĐT
	9. Thông tư liên tịch quy định về chương trình khung đào tạo nghiệp vụ lưu trữ
	
	x
	Đang soạn thảo

	11. 
	LUẬT KHIẾU NẠI
	01/7/2012
	Đã ban hành hết

	12. 
	LUẬT TỐ CÁO
	01/7/2012
	BQP
	10. Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013  quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
	x
	
	HL ngày 19/02/2014

	13. 
	LUẬT ĐO LƯỜNG
	01/7/2012
	BKH&CN
	11. Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn
	
	x
	Đã thẩm định

(Một số vấn đề liên quan đến pháp luật quốc tế cần tiếp tục nghiên cứu)

	14. 
	
	
	BKH&CN
	12. Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 kiểm tra nhà nước về đo lường
	x
	
	

	15. 
	PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VBQPPL
	01/7/2012
	Pháp lệnh không giao quy định chi tiết

	16. 
	LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
	01/01/2013
	BTC
	13. Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt nam
	
	x
	Đã trình

	17. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
	01/01/2013
	NHNN
	14. Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
	x
	
	Có HL ngày 14/02/2014

	18. 
	LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC


	01/01/2013
	BGD&ĐT
	15. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đã thẩm định

	19. 
	
	
	BGD&ĐT
	16. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đang soạn thảo

	20. 
	
	
	BGD&ĐT
	17. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đang soạn thảo 



	21. 
	
	
	BGD&ĐT
	18. Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	x
	
	20/05/2014

	22. 
	
	
	BGD&ĐT
	Quyết định về chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	
	
	Bỏ vì gộp với nội dung của Nghị định do Bộ Ngoại giao soạn thảo quy định chi tiết Luật khoa học và công nghệ



	23. 
	
	
	BGD&ĐT
	19. Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	x
	
	

	24. 
	
	
	BGD&ĐT
	20. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
	
	x
	Đang soạn thảo

	25. 
	
	
	BGD&ĐT
	21. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
	
	x
	Đang soạn thảo

	26. 
	
	
	BGD&ĐT
	22. Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao 
	
	x
	Đã trình ký

	27. 
	
	
	BGD&ĐT
	23. Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với cá trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
	
	x
	Đang soạn thảo

(gộp vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73)

	28. 
	
	
	BGD&ĐT

Liên tịch với các Bộ
	Thông tư liên tịch về đào tạo trình độ, kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc thù; Văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng ….
	
	
	Bỏ vi không cần thiết

	29. 
	LUẬT GIÁ
	01/01/2013
	BTC
	24. Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
	x
	
	Có HL ngày 15/4/2014

	30. 
	LUẬT CÔNG ĐOÀN


	01/01/2013
	BLĐTB &XH
	Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
	
	
	Có HL ngày 10/02/2014

(Đã tính để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)


	31. 
	
	
	BTC
	25. Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn
	x
	
	Có HL ngày 10/01/2014

	32. 
	LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
	01/01/2013
	Bộ VH TT&DL
	26. Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa
	
	x
	Đang soạn thảo

	33. 
	
	
	BXD
	27. Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng 
	
	x
	Đã thẩm định

	34. 
	
	
	Bộ Y tế
	28. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	
	x
	Đang soạn thảo

	35. 
	
	
	Bộ CA
	29. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	
	x
	Đang soạn thảo

	36. 
	
	
	BTTTT
	30. Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	x
	
	Có HL ngày 20/02/2014

	37. 
	
	
	
	31. Thông tư số 25/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các  biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	x
	
	Có HL ngày 20/02/2014

	38. 
	LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


	01/01/2013
	BTP
	32. Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia PBGDPL 
	x


	
	

	39. 
	LUẬT QUẢNG CÁO
	01/01/2013
	BVHTT &DL
	33. Thông tư số 10/2013/BVHTTDL ngày 06/12/2013 quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của HĐTĐ sản phẩm quảng cáo
	x
	
	Có HL ngày 01/02/2014

	40. 
	LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC


	01/01/2013
	BTN&MT
	Nghị định số 201/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
	
	
	Có HL ngày 01/02/2014

(Đã tính để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	41. 
	
	
	BTN&MT
	34. Nghi định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Điều 31)
	
	x
	Đang soạn thảo

	42. 
	
	
	BTN&MT
	35. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ. 41)
	
	x
	Đang soạn thảo

	43. 
	
	
	BTN&MT
	36. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước
	
	x
	Đang soạn thảo

	44. 
	
	
	BTN&MT
	37. Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước
	
	x
	Đang soạn thảo

	45. 
	
	
	BTN&MT
	38. Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
	
	x
	Đang soạn thảo

	46. 
	
	
	BTN&MT
	39. Thông tư quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
	
	x
	Đang soạn thảo

	47. 
	LUẬT BIỂN VIỆT NAM
	01/01/2013
	BTN&MT
	40. Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	
	x
	Đã trình 

	48. 
	PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
	01/01/2013
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	49. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
	01/02/2013
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	50. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ


	01/5/2013
	BYT
	41. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)
	
	x
	Đã trình

	51. 
	
	
	BVHTT &DL
	42. Thông tư quy định về việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên, sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình
	
	x
	Đang soạn thảo

	52. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	BLĐTB &XH
	Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
	
	
	Có HL ngày

20/01/2014

(Đã tính để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6) 

	53. 
	
	
	BLĐTB &XH
	43. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu
	
	x
	Đã trình

	54. 
	
	
	BLĐTB &XH
	44. Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
	x
	
	Có HL ngày 15/3/2014



	55. 
	
	
	BLĐTB &XH
	45. Nghị định quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp dịch vụ việc làm
	
	x
	Đã trình

	56. 
	
	
	BLĐTB &XH
	46. Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động
	
	x
	Đã trình

	57. 
	
	
	BLĐTB &XH
	47. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động giúp việc gia đình
	
	x
	Đã trình

	58. 
	
	
	BLĐTB &XH
	48. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tổ chức đại diện tập thể lao động và Tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
	
	x
	Đã trình

	59. 
	
	
	BLĐTB &XH
	49. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
	
	x
	Đã trình

	60. 
	
	
	BLĐTB &XH
	50. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	
	x
	Đã trình

	61. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	BTP
	Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	
	
	Đang soạn thảo

	62. 
	
	
	NHNN
	51. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	
	x
	Đã trình

	63. 
	
	
	BTN&MT
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
	
	
	Đang soạn thảo 

Tính theo Luật đất đai

	64. 
	
	
	BCA
	52. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
	x
	
	Có HL ngày 25/02/2014

	65. 
	
	
	BLĐTB &XH
	53. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	x
	
	Có HL ngày 15/02/2014

	66. 
	
	
	BTC
	Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trự quốc gia; kho bạc nhà nước
	
	
	Có HL ngày 15/01/2014

(Đã tính để Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	67. 
	LUẬT XUẤT BẢN
	01/7/2013
	BTT&TT
	Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản
	
	
	Có HL ngày 01/3/2014

(Đã tính để Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	68. 
	
	
	BTT&TT
	54. Nghị định quy định quản lý in
	
	x
	Đang soạn thảo

	69. 
	
	
	BTT&TT, BTC
	55. Thông tư liên tịch quy định định mức và chế độ thù lao đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, xuất bản nhập khẩu
	
	x
	Đã trình

	70. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SƯ
	01/7/2013
	BTP
	Ban hành chương trình khung đào tạo nghề luật sư
	
	
	Đã ban hành Quyết định số 3101/QĐ-BTP của Bộ trưởng ngày 20/12/2013 Bộ Tư pháp 

	71. 
	
	
	BTP
	56. Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày  28/11/2013 về  việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
	x
	
	

	72. 
	
	
	BTP
	57. Thông tư quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
	
	x
	Đã trình

	73. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
	01/7/2013
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	74. 
	LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
	01/7/2013
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	75. 
	LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)
	01/7/2013
	BKH&ĐT
	Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã
	
	
	Có HL ngày 27/01/2014

(Đã tính để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	76. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC


	01/7/2013
	BCT
	58. Nghị định số 14/2014 ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
	x
	
	Có HL ngày 15/4/2014

	77. 
	
	
	BCT
	Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
	
	
	Có HL 10/01/2014

(Đã tính để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	78. 
	
	
	BCT
	59. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện)
	
	x
	Đã trình 

	79. 
	
	
	BCT
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương (thay Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg)
	
	
	Bỏ vì không phải văn bản quy định chi tiết  mà là văn bản được ban hành để thực hiện nvu được giao

	80. 
	
	
	BCT
	60. Thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực
	x
	
	15/02/2014

	81. 
	
	
	BCT
	61. Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ
	
	x
	Đã thẩm định

Còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu

	82. 
	
	
	BCT
	Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và ban hành chi phí phân phối điện
	
	
	Bỏ vì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực không quy định về phí phân phối điện

	83. 
	
	
	BCT
	Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty điện lực
	
	
	Bỏ vì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực không quy định về phí phân phối điện

	84. 
	LUẬT 

THỦ ĐÔ


	01/7/2013
	BXD
	62. Quyết định quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị 
	
	x
	Đã trình

(Đang chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ)

	85. 
	
	
	UBND

TP.

Hà Nội
	63. Quyết định của TTg Chính phủ về quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (K3 Đ10)
	
	x
	Đang soạn thảo

	86. 
	
	
	BTN&MT
	64. Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)
	
	x
	Đang soạn thảo

	
	
	
	UBND

TP. Hà Nội
	65. Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, đất đai, xây dựng (điểm a khoản 2 Điều 20)”, 
	
	x
	Chờ Nghị định của Chính phủ 

	
	
	
	UBND

TP.

Hà Nội
	66. Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND TP Hà Nội về việc ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
	x
	
	Có HL ngày 04/12/2013

	87. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN
	01/7/2013
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	
	PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	01/7/2013
	BTP
	67. Thông tư về kỹ thuật pháp điển
	
	x
	Đang thẩm định

	88. 
	
	
	BTC
	68. Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2014 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 
	x
	
	Có HL ngày 30/01/2014

	89. 
	LUẬT SĐ,  BS  ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
	01/8/2013
	BKH&ĐT
	Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
	
	
	Có HL ngày 15/01/2014

(Đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	90. 
	PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
	01/9/2013
	BLĐTB &XH
	69. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiên trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ
	
	x
	Đang soạn thảo

	91. 
	
	
	BLĐTB &XH
	70. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo
	
	x
	Đang soạn thảo

	92. 
	
	
	BLĐTB&XH - BYT
	Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 hướng dẫn giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	
	Có HL ngày 05/01/2014

(Đã tính để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6)

	93. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
	01/10/2013
	BCA
	71. Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	x
	
	Có HL ngày 25/3/2014

	94. 
	
	
	BCA
	72. Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố
	
	x
	Đã trình

	95. 
	NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
	01/10/2013
	Đã hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết trước ngày 21/11/2013

	96. 
	NGHỊ QUYẾT SÔ 54/2013/QH13 VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013
	05/12/2013
	BTC


	73. Nghị định số 204/2013/N Đ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
	x
	
	Có HL ngày 

05/12/2013

	97. 
	NGHỊ QUYẾT SÔ 57/2013/QH13 VỀ DỰ TOÁN NS NĂM 2014
	05/12/2013
	
	74. 
	
	
	

	98. 
	LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ
	01/01/2014
	BTP
	75. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở
	x
	
	Có HL ngày 25/4/2014

	99. 
	LUẬT THUẾ THU NHẬP DN
	01/01/2014
	BTC
	76. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
	x
	
	Có HL ngày 15/02/2014

	100. 
	LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	01/01/2014
	BTC
	77. Nghị định số 209/2013/N Đ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 
	x
	
	Có HL ngày 01/01/2014

	101. 
	LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	01/01/2014
	BKH&CN
	78. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 28/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 
	x
	
	Có HL ngày 15/3/2014

	102. 
	
	
	BKH&CN
	79. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
	x
	
	Có HL ngày 15/4/2014

	103. 
	
	
	BKH&CN
	80. Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN
	
	x
	Đã trình - Đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của PTTG

	104. 
	
	
	BKH&CN
	81. Nghị định thay thế Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 quy định về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

	
	x
	Đã trình ký

	105. 
	
	
	BKH&CN
	82. Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN
	
	x
	Đã trình

Đang tiếp thu ý kiến TVCP

	106. 
	
	
	BNG
	83. Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài 
	
	x
	Đã trình

	107. 
	
	
	BKH&CN
	84. Thông tư  xác định nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 26 Luật KH&CN)
	
	x
	Đang soạn thảo

	108. 
	
	
	BKH&CN
	85. Thông tư quy định về tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 29 Luật KH&CN)
	
	x
	Đang soạn thảo

	109. 
	
	
	BKH&CN
	86. Thông tư quy định về mẫu các loại hợp đồng KH&CN (hướng dẫn Điều 33 Luật KH&CN)
	
	x
	Đang soạn thảo

	110. 
	
	
	BKH&CN
	87. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hướng dẫn Điều 61 Luật KH&CN)
	
	x
	Đang soạn thảo

	111. 
	
	
	BKH&CN
	88. Thông tư hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (hướng dẫn Điều 37 Luật KH&CN)
	
	x
	Đang soạn thảo

	112. 
	
	
	BKH&CN
	89. Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (hướng dẫn Điều 17 Luật KH&CN) 
	
	x
	Đang soạn thảo

	113. 
	
	
	BNV&BKHCN
	90. Thông tư liên tịch quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (hướng dẫn Điều 19 Luật KH&CN)
	
	x
	Đang soạn thảo

	114. 
	LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
	01/01/2014
	BQP
	91. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng an ninh
	x
	
	Có HL ngày 10/4/2014

	115. 
	
	
	BQP
	92. Thông tư ban hành danh mục giáo trình; quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
	
	x
	Đang soạn thảo

	116. 
	
	
	BQP
	93. Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	x
	Đang soạn thảo

	117. 
	
	
	BQP
	94. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục QP, AN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
	
	x
	Đang soạn thảo

	118. 
	
	
	BQP
	95. Thông tư quy định chương trình khung giáo dục QP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 
	
	x
	Đang soạn thảo

	119. 
	
	
	BQP
	96. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề.
	
	x
	Đang soạn thảo

	
	PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
	01/01/2014
	NHNN
	97. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối 
	
	x
	Đã trình

	
	
	
	NHNN
	98. Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối
	
	x
	Đã trình

	
	
	
	NHNN
	99. Thông tư số 33/2013/TT-NHN ngày 26/12/2013 về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
	x
	
	Có HL ngày 10/2/2014

	
	
	
	NHNN
	100. Thông tư số 36/2013/TT-NHN ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	x
	
	Có HL ngày 14/2/2014

	
	
	
	NHNN
	101. Thông tư số 37/2013/TT-NHN ngày 31/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú
	x
	
	Có HL ngày 14/2/2014

	
	
	
	NHNN
	102. Thông tư số 32/2013/TT-NHN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
	x
	
	Có HL ngày 10/2/2014

	
	
	
	NHNN
	103. Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
	x
	
	Có HL ngày 28/4/2014

	
	
	
	NHNN
	104. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
	
	x
	Đã trình

	
	
	
	NHNN
	105. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng
	
	x
	Đang soạn thảo

	
	
	
	NHNN
	106. Thông tư hướng dẫn về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
	
	x
	Đã thẩm định

	
	
	
	NHNN
	107. Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng được phép
	
	x
	Đã trình

	120. 
	PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH QL, SD VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
	01/03/2014
	BCT
	108. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	
	x
	Đã trình

	
	Tổng số: 48 luật, pháp lệnh
	Tổng số: 106 văn bản (42 nghị định, 06 quyết định, 49 thông tư, 07 thông tư liên tịch, 02 nghị quyết của HĐND)
	- VB đã ban hành: 34 văn bản (15 nghị định, 02 quyết định, 15 thông tư, 01 thông tư liên tịch, 01 nghị quyết).

- VB chưa ban hành: 72 văn bản (27 nghị định, 04 quyết định, 34 thông tư, 06 thông tư liên tịch, 01 nghị quyết).
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